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Đáp án  

PHẦN I – TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Câu 1 

(0.25đ) 

Câu 2 

(0.25đ) 

Câu 3 

(0.25đ) 

Câu 4 

(0.25đ) 

Câu 5 

(0.25đ) 

Câu 6 

(0.25đ) 

Câu 7 

(0.25đ) 

Câu 8 

(0.25đ) 

D A B C A C A D 

 

Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại nào? Vì sao? 

A. Văn bản nghị luận vì bàn về một vấn đề cụ thể. 

B. Văn bản nghị luận vì dùng ý kiến, lí lẽ và dẫn chứng thuyết phục người đọc 

về việc tôn trọng con đúng cách. 

C. Văn bản nghị luận vì có ý kiến, lí lẽ và dẫn chứng. 

D. Cả ý a & b. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Nhớ lại dấu hiệu nhận biết các thể loại 

Lời giải chi tiết: 

Văn bản trên thuộc thể loại Văn bản nghị luận vì: 

- Bàn về một vấn đề cụ thể 

- Dùng ý kiến, lí lẽ và dẫn chứng thuyết phục người đọc về việc tôn trọng con 

đúng cách 

→ Đáp án: D 

Câu 2. Vấn đề tôn trọng con đúng cách trong văn bản được bàn luận ở những 

khía cạnh nào? 

A. Làm rõ về tôn trọng đúng cách, các biểu hiện của tôn trong đúng cách. 
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B. Đặt ra các câu hỏi để đối thoại về việc tôn trong con đúng cách. 

C. Bàn về ưu điểm và hạn chế của tôn trọng con đúng cách. 

D. Bàn tôn trọng con đúng cách từ cách góc nhìn khác nhau. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Vấn đề tôn trọng con đúng cách trong văn bản được bàn luận ở những khía 

cạnh: Làm rõ về tôn trọng đúng cách, các biểu hiện của tôn trong đúng cách 

→ Đáp án: A 

Câu 3. Cách trình bày các ý kiến/luận điểm trong văn bản: 

A. Có tiêu đề in đậm, tiêu đề dạng câu hỏi. 

B. Tách thành các đoạn văn bản, có tiêu đề in đậm; tiêu đề là dạng câu hỏi. 

C. Có tiêu đề in đậm, tách thành các đoạn văn bản. 

D. Tất cả các ý trên. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản, chú ý các đặc điểm hình thức của văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Cách trình bày các ý kiến/luận điểm trong văn bản: Tách thành các đoạn văn bản, 

có tiêu đề in đậm; tiêu đề là dạng câu hỏi 

→ Đáp án: B 

Câu 4. Văn bản “Là cha mẹ cũng cần học cách tôn trọng con” được triển khai 

theo mô hình nào? 

A. Kể chuyện, ý kiến lí lẽ, dẫn chứng. 
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B. Nêu câu hỏi, bàn luận. 

C. Nêu vấn đề; ý kiến, lí lẽ, dẫn chứng. 

D. Lí lẽ và ý kiến. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản  

Chú ý đặc điểm hình thức triển khai văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Văn bản “Là cha mẹ cũng cần học cách tôn trọng con” được triển khai theo mô 

hình: Nêu vấn đề; ý kiến, lí lẽ, dẫn chứng 

→ Đáp án: C 

Câu 5. Tôn trọng con đúng cách là: 

A. Cư xử đúng mực, không xâm phạm đến quyền riêng tư của con cái, có thái 

độ quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc và sức khỏe của con...  

B. Con được làm mọi việc theo ý của mình. 

C. Đồng ý những yêu cầu chính đáng, phù hợp thời đại của con. 

D. Để con được tự lập/ “tự lực cánh sinh”. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Tôn trọng con đúng cách là: Cư xử đúng mực, không xâm phạm đến quyền riêng 

tư của con cái, có thái độ quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc và sức khỏe của con... 

→ Đáp án: A 
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Câu 6. Câu “Việc tôn trọng con cái đúng cách không hề khó nhưng yêu cầu 

các bậc phụ huynh phải kiên nhẫn và biết giữ cái tôi của mình ở mức thấp 

nhất” là thành phần nào trong văn bản nghị luận? 

A. Lí lẽ 

B. Dẫn chứng 

C. Ý kiến. 

D. Đan xen lí lẽ và dẫn chứng.  

Phương pháp: 

Đọc kĩ câu văn 

Đối chiếu câu văn với văn bản ở trên 

Lời giải chi tiết: 

Câu “Việc tôn trọng con cái đúng cách không hề khó nhưng yêu cầu các bậc 

phụ huynh phải kiên nhẫn và biết giữ cái tôi của mình ở mức thấp nhất” là thành 

phần nêu ý kiến của tác giả 

→ Đáp án: C 

Câu 7. Theo tác giả bài viết, biểu hiện của tôn trọng con đúng cách là: 

A. Kiềm chế thể hiện cái tôi của bản thân; Tôn trọng nhưng vẫn cần kỷ 

cương; Không đem con ra so sánh; Tôn trọng khoảng không riêng của con 

B. Tránh làm tổn thương con; Nói chuyện với con cần thân tình 

C. Lắng nghe quan điểm của con và xem xét, khuyên nhủ con thật công tâm. 

D. Cùng con phát triển sự khác biệt thành thế mạnh khẳng định bản thân. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản  

Lời giải chi tiết: 
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Theo tác giả bài viết, biểu hiện của tôn trọng con đúng cách là: Kiềm chế thể 

hiện cái tôi của bản thân; Tôn trọng nhưng vẫn cần kỷ cương; Không đem con 

ra so sánh; Tôn trọng khoảng không riêng của con 

→ Đáp án: A 

Câu 8. Vì sao cha mẹ cũng cần học cách tôn trọng con? 

A. Khi các con nhận được sự tôn trọng từ bố mẹ, chúng sẽ ý thức hơn với 

hành động, cuộc sống của mình để hoàn thiện nhân cách và có những bước 

tiến dài trên quá trình phát triển bản thân 

B. Rất nhiều gia đình định nghĩa sai về sự tôn trọng dẫn đến những vấn đề 

tiêu cực trong mối quan hệ của bố mẹ và con cái 

C. Tâm lý tuổi vị thành niên rất bất ổn và cái tôi muốn thể hiện mình quá lớn. 

D. Cả ý a & b. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Cha mẹ cũng cần học cách tôn trọng con vì:  

Khi các con nhận được sự tôn trọng từ bố mẹ, chúng sẽ ý thức hơn với hành 

động, cuộc sống của mình để hoàn thiện nhân cách và có những bước tiến dài 

trên quá trình phát triển bản thân 

Rất nhiều gia đình định nghĩa sai về sự tôn trọng dẫn đến những vấn đề tiêu cực 

trong mối quan hệ của bố mẹ và con cái 

→ Đáp án: D 

Câu 9. Em có đồng ý với ý kiến sau đây không? Vì sao? 

“Một vài hành động nhỏ như gõ cửa khi vào phòng con, xin phép khi xử dụng 

đồ của con, không trách móc khi con dành nhiều thời gian cho bạn bè hơn gia 
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đình… có thể giúp con cảm nhận được mình đang được tôn trọng như một 

người trưởng thành” 

Phương pháp 

Dựa vào phần phân tích ở trên 

Nêu ý kiến của bản thân 

Lời giải chi tiết 

- HS thể hiện rõ chính kiến cá nhân 

- Phân tích sự tác động của hành động tới người giao tiếp (chú ý thái độ, cảm 

xúc của 2 đối tượng trong cuộc giao tiếp…) 

- Đặt mình vào hoàn cảnh đó để cảm nhận 

- Dựa vào các căn cứ trên để lựa chọn sự đồng tình hoặc phản đối 

Câu 10. Theo em, những người làm con có phải học cách tôn trọng cha mẹ 

đúng cách không? Vì sao? 

Phương pháp 

Nêu ý kiến của bản thân  

Nêu lý do hợp lý 

Lời giải chi tiết 

- HS thẳng thắn chia sẻ quan điểm của bản thân 

- Nêu được 2 lý do trở lên (làm rõ câu hỏi vì sao), cần ví dụ cho thuyết phục 
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PHẦN II – LÀM VĂN (4 điểm) 

a. Xác định điều tác giả muốn gửi gắm qua văn bản số 1, đặt tên cho 2 văn bản 

trên (1đ) 

b. Suy nghĩ của em về cách ứng xử trong văn bản số 2 (bằng bài văn dài từ 1-

1,5 trang vở) (3đ) 

Phương pháp: 

a. Đọc kĩ 2 văn bản 

b. Nêu ý kiến của bản thân 

Dựa vào kiến thức và kĩ năng đã học để thực hành viết 

Lời giải chi tiết: 

a. Xác định điều tác giả muốn gửi gắm qua văn bản một, đặt tên cho 2 văn bản 

trên 

HS tự trả lời theo nhận thức, hiểu biết của cá nhân 

b. Suy nghĩ của em về cách ứng xử trong văn bản 2 

Suy nghĩ của em về cách ứng xử trong văn bản 2 

Phần chính Điểm Nội dung cụ thể 

Mở bài 0,5 - Nêu vấn đề/ hiện tượng bàn luận 

- Thái độ/ quan điểm đối với vấn đề/ hiện tượng 

bàn luận (đồng tình/phản bác)  

Thân bài 2,5 - Tóm tắt ngắn gọn cách ứng xử từ văn bản trên (đề 

yêu cầu) 

- Phân tích thái độ, cảm xúc của 2 đối tượng trong 

cuộc giao tiếp 

- Hiệu quả của giao tiếp từ sự ứng xử trên 

- Khẳng định thái độ quan điểm cá nhân bằng lí lẽ 

và dẫn chứng (2 luận cứ trở lên) 

Kết bài 0,5 - Vai trò của thái độ, lời lẽ trong ứng xử, giao tiếp 

- Nhận thức và hành động của cá nhân… 
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Yêu cầu khác 0,5 - Bài viết thể hiện rõ đặc trưng thể loại (nghị luận 

xã hội) 

- Thể hiện rõ quan điểm cá nhân (đồng tình/phản 

bác) 

- Dẫn chứng đa dạng phù hợp với lí lẽ, ý kiến 
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